
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Tòa nhà M5, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ KOISHI

0109137235

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa theo 
quy định pháp luật 

8299

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập, tư vấn tài chính, chứng 
khoán

7490

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Giáo dục nhà trẻ 8511

6. Giáo dục mẫu giáo 8512

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 
- Tư vấn giáo dục
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ

8559(Chính)

9. In ấn
(theo quy định của pháp luật)

1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỢP TÁC QUỐC 
TẾ KOISHI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOISHI INTERNATIONAL EDUCATION 
COOPERATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KOISHI IEC ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 560.000

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

14. Đại lý du lịch 7911

15. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5610

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, kế toán kiểm toán, thuế và chứng khoán)

6619

21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

22. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

23. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

24. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 

4931

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động
- Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển 
lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động 

7830

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LAN ANH

Số 19, Ngõ 60 
Lương Ngọc 
Quyến, Phường 
Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 25,000

013008417

2 TRIỆU THỊ 
HỒNG

Tập thể Đại học 
ngoại ngữ, 
Phường Thanh 
Xuân Bắc, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

28.000 280.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 28.000 280.000.000 5,000

0011800024
02
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3 NGUYỄN THỊ 
SINH

Căn 512 CT2 
ĐN1KĐT mới 
Định Công, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

392.000 3.920.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 392.000 3.920.000.000 70,000

0361790024
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013008417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 19, Ngõ 60 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 72A Vạn Phúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ

03/04/1980 Kinh Việt Nam

20/09/2007 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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